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TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VI *  

Tóm tắt: Bài viết làm rõ các nội dung pháp lí về bảo hộ bí mật kinh doanh đối với chương trình 

máy tính như khái niệm, điều kiện bảo hộ, giới hạn bảo hộ; phân tích các hành vi xâm phạm bí mật 

kinh doanh đối với chương trình máy tính và trách nhiệm pháp lí đối với các hành vi xâm phạm. Từ 

đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành và nâng cao thực thi về bí mật 

kinh doanh đối với chương trình máy tính như về hoạt động chứng minh trong tố tụng, quyền dịch 

ngược chương trình máy tính và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về bí mật kinh doanh cho 

chương trình máy tính tại Việt Nam hiện nay. 
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PROTECTING COMPUTER PROGRAMMES AS TRADE SECRETS 

Abstract: This article clarifies the legal aspects of trade secrets for computer programmes, 

such as the definition, the criteria and limits to protection; and analyses trade secret infringements 

against computer programmes and legal liability for infringing acts. Thereby, the article makes a 

number of suggestions to improve the current law and the protection of computer programmes as 

trade secrets, such as proofs in litigation, the right to decompile computer programmes, and 

increasing the effectiveness of protecting computer programmes as trade secrets in Vietnam. 
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hương trình máy tính (CTMT) hiện nay 

được bảo hộ chủ yếu dưới cơ chế quyền 

tác giả, mặc dù vậy quyền tác giả không bảo 

vệ những ý tưởng tồn tại trong CTMT như 

các thủ tục, phương pháp, kĩ thuật tính toán 

và cả những yếu tố thuộc sự diễn đạt như 

thuật toán - đó là những yếu tố cốt lõi của 

một CTMT. Hơn nữa, những ý tưởng này dù 

có thể được bảo hộ sáng chế nhưng chỉ giới 

hạn tối đa là 20 năm và phải công bố những 

thông tin này cho tất cả mọi người biết. 

Chính sự hạn chế này mà các chủ sở hữu đã 

tìm đến giải pháp bổ sung là bí mật kinh 

doanh (BMKD) đối với CTMT và bảo hộ 

BMKD đối với CTMT để tăng cường tính 

bảo vệ cho tài sản của mình. 

1. Khái niệm bảo hộ bí mật kinh doanh 

đối với chương trình máy tính 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, 

bổ sung các năm 2009, 2019, 2022 (Luật 

SHTT) định nghĩa CTMT là tập hợp các chỉ 

dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các 

mã, lược đồ hoặc bất kì dạng nào khác, khi 

gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc 

được, có khả năng làm cho máy tính thực 

hiện được một công việc hoặc đạt được một 

kết quả cụ thể (khoản 1 Điều 22). Luật Công  
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